KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2019 - 2020
ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 VLVH

Khoá: BT17 Hà Nội
Lớp: BT17.21.02 (2,5 năm).
Sỹ số: 10 sv.

Địa điểm học: Học viện Tài chính
Chuyên ngành: KTDN.

Địa chỉ: Số 102 Tân Ấp, Phúc Xá, Ba Đình, HN (HT: H23).
Phòng GV: P. Bảo vệ tầng 1.

Phương thức học: Cả ngày T7 & CN.
Phương thức đi lại: Tự túc.

Điện thoại: 0989.321.271 C. Xuân).

	TT
	Học phần
	Số TC
	Số tiết lên lớp
	HT  MH
	Bắt đầu
	Kết thúc
	Lịch thi

	HK I năm học 2019 - 2020 (Kỳ thứ 4)
	
	11//8/2019
	31/12/2019
	

	1
	Hướng dẫn thực tập CK
	
	4
	
	S 11/8
	
	

	2
	Thi lại
	
	
	
	
	
	C 11/8

	3
	Thực tập cuối khóa
	10
	
	
	12/8/2019
	20/10/2019
	

	3.1
	Duyệt đề cương sơ bộ
	
	4
	
	S 08/9
	
	

	3.2
	Duyệt bản thảo
	
	4
	
	S 06/10
	
	

	3.3
	Thi lại
	
	
	
	
	
	C 06/10

	3.4
	BM thông báo điểm TTCK
	
	
	
	13/10
	
	

	3.5
	Nộp L/văn về Khoa Tại chức
	
	
	
	20/10
	
	

	3.6
	Nộp L/văn về Khoa Kế toán
	
	
	
	21/10
	
	

	3.7
	BM trả điểm luận văn 
	
	
	
	S 04/11
	
	

	3.8
	Thông báo điểm luận văn 
	
	
	
	C 04/11
	
	

	4
	Học cải thiện
	
	
	
	21/10/2019
	05/12/2019
	

	5
	Xét tốt nghiệp
	
	
	
	23/12/2019
	31/12/2019
	

	

	

	

	


KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2019 - 2020
ĐẠI HỌC VLVH

Khoá: TC46 Hà Nội
Lớp: TC46/21.01 
Sỹ số: 22 sv.

Địa điểm học: Trường TC Công nghệ và Kinh tế đối ngoại.
Chuyên ngành: KTDN.

Địa chỉ: Nhà 15 ngõ 167 Tây Sơn, Đống Đa, HN (P.501).
Phòng GV: tầng 5 nhà 15
Phương thức học: Buổi tối từ T2->T6.
Phương thức đi lại: Tự túc.

Điện thoại: 0972.848.718 / 094.339.0085 (T. Hưng).

	TT
	Học phần
	Số HT
	Số tiết lên lớp
	Số tiết HDTL+ P/đạo
	Bắt đầu
	Kết thúc
	Lịch thi

	HK I năm học 2019 - 2020 (Kỳ thứ 8)
	
	05/8/2019
	04/10/2019
	

	1
	Kế toán quản trị 2
	3
	28
	17+4
	05/8
	14/8
	16/8

	2
	Kiểm toán báo cáo TC
	3
	28
	17+4
	19/8
	28/8
	29/8

	3
	Phân tích tài chính DN (*)
	4
	40
	20+4
	03/9
	18/9
	19/9

	4
	Kế toán tài chính 4
	3
	28
	17+4
	20/9
	01/10
	02/10

	5
	Hướng dẫn thực tập CK
	
	4
	
	03/10
	
	

	6
	Thi lại
	
	
	
	
	
	04/10

	HK I năm học 2019 - 2020 (Kỳ thứ 9)
	
	07/10/2019
	27/12/2019
	

	
	Thực tập cuối khóa
	6
	
	
	07/10/2019
	08/12/2019
	

	1
	Duyệt đề cương sơ bộ 
	
	4
	
	24/10
	
	

	2
	Thi lại
	
	
	
	
	
	25/10

	3
	Duyệt bản thảo 
	
	4
	
	21/11
	
	

	4
	Thi lại
	
	
	
	
	
	22/11

	5
	Nộp C/đề TT về liên kết
	
	
	
	08/12 (Cả ngày)
	
	

	6
	Nộp C/đề TT về Khoa Kế toán
	
	
	
	09/12 (Cả ngày)
	
	

	7
	BM trả điểm C/đề TT
	
	
	
	19/12
	
	

	8
	Thông báo điểm C/đề TT
	
	
	
	20/12
	
	

	9
	Bảo vệ lại C/đề  (nếu có)
	
	
	
	27/12
	
	

	HK II năm học 2019 - 2020 (tiếp Kỳ thứ 9)
	
	
	
	

	
	Thi tốt nghiệp
	
	
	
	11/02/2020
	15/3/2020
	

	1
	Hướng dẫn ôn thi TN
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Nguyên lý kế toán
	
	8
	
	11/02
	12/02
	

	1.2
	Kế toán tài chính
	
	8
	
	13/02
	14/02
	

	2
	Giải đáp ôn thi TN
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Nguyên lý kế toán
	
	4
	
	27/02
	
	

	2.2
	Kế toán tài chính
	
	4
	
	28/02
	
	

	3
	Thi TN
	
	
	
	
	
	

	3.1
	SV nhận phòng thi, nghe QC
	
	
	
	C..14/3
	
	

	3.2
	Nguyên lý kế toán
	
	
	
	S. 15/3
	
	

	3.3
	Kế toán tài chính
	
	
	
	C. 15/3
	
	

	Ghi chú:   Học ghép với lớp TC47/21.01

	                  (*): Nghỉ 13/9/2019

	


KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2019 - 2020
ĐẠI HỌC VLVH

Khoá: TC47 Hà Nội
Lớp: TC47/21.01 
Sỹ số: 09 sv.

Địa điểm học: Trường TC Công nghệ và Kinh tế đối ngoại.
Chuyên ngành: KTDN.

Địa chỉ: Nhà 15 ngõ 167 Tây Sơn, Đống Đa, HN (P.501).
Phòng GV: tầng 5 nhà 15
Phương thức học: Buổi tối từ T2->T6.
Phương thức đi lại: Tự túc.

Điện thoại: 0972.848.718 / 094.339.0085 (T. Hưng).

	TT
	Học phần
	Số HT
	Số tiết lên lớp
	Số tiết HDTL+ P/đạo
	Bắt đầu
	Kết thúc
	Lịch thi

	HK I năm học 2019 - 2020 (Kỳ thứ 8)
	
	05/8/2019
	04/10/2019
	

	1
	Kế toán quản trị 2
	3
	28
	17+4
	05/8
	14/8
	16/8

	2
	Kiểm toán báo cáo TC
	3
	28
	17+4
	19/8
	28/8
	29/8

	3
	Phân tích tài chính DN (*)
	4
	40
	20+4
	03/9
	18/9
	19/9

	4
	Kế toán tài chính 4
	3
	28
	17+4
	20/9
	01/10
	02/10

	5
	Hướng dẫn thực tập CK
	
	4
	
	03/10
	
	

	6
	Thi lại
	
	
	
	
	
	04/10

	HK I năm học 2019 - 2020 (Kỳ thứ 9)
	
	07/10/2019
	27/12/2019
	

	
	Thực tập cuối khóa
	6
	
	
	07/10/2019
	08/12/2019
	

	1
	Duyệt đề cương sơ bộ 
	
	4
	
	24/10
	
	

	2
	Thi lại
	
	
	
	
	
	25/10

	3
	Duyệt bản thảo 
	
	4
	
	21/11
	
	

	4
	Thi lại
	
	
	
	
	
	22/11

	5
	Nộp C/đề TT về liên kết
	
	
	
	08/12 (Cả ngày)
	
	

	6
	Nộp C/đề TT về Khoa Kế toán
	
	
	
	09/12 (Cả ngày)
	
	

	7
	BM trả điểm C/đề TT
	
	
	
	19/12
	
	

	8
	Thông báo điểm C/đề TT
	
	
	
	20/12
	
	

	9
	Bảo vệ lại C/đề  (nếu có)
	
	
	
	27/12
	
	

	HK II năm học 2019 - 2020 (tiếp Kỳ thứ 9)
	
	
	
	

	
	Thi tốt nghiệp
	
	
	
	11/02/2020
	15/3/2020
	

	1
	Hướng dẫn ôn thi TN
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Nguyên lý kế toán
	
	8
	
	11/02
	12/02
	

	1.2
	Kế toán tài chính
	
	8
	
	13/02
	14/02
	

	2
	Giải đáp ôn thi TN
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Nguyên lý kế toán
	
	4
	
	27/02
	
	

	2.2
	Kế toán tài chính
	
	4
	
	28/02
	
	

	3
	Thi TN
	
	
	
	
	
	

	3.1
	SV nhận phòng thi, nghe QC
	
	
	
	C..14/3
	
	

	3.2
	Nguyên lý kế toán
	
	
	
	S. 15/3
	
	

	3.3
	Kế toán tài chính
	
	
	
	C. 15/3
	
	

	Ghi chú:   Học ghép với lớp TC46/21.01

	                  (*): Nghỉ 13/9/2019

	


KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2019 - 2020
ĐẠI HỌC VLVH

Khoá: TC47 Hà Nội
Lớp: TC47/31.01. 
Sỹ số: 09 sv.

Địa điểm học: Trường TC Công nghệ và Kinh tế đối ngoại.
Chuyên ngành: QTDN.

Địa chỉ: Nhà 15 ngõ 167 Tây Sơn, Đống Đa, HN (P.501).
Phòng GV: tầng 5 nhà 15
Phương thức học: Cả ngày T7 & CN.
Phương thức đi lại: Tự túc.

Điện thoại: 0972.848.718 / 094.339.0085 (T. Hưng).

	TT
	Học phần
	Số HT
	Số tiết lên lớp
	Số tiết HDTL+ P/đạo
	Bắt đầu
	Kết thúc
	Lịch thi

	HK I năm học 2019 - 2020 (Kỳ thứ 8)
	
	03/8/2019
	22/12/2019
	

	1
	Marketing dịch vụ tài chính
	3
	28
	17+4
	S.03/8
	S.11/8
	C.11/8

	2
	Quản lý dự án 
	3
	28
	17+4
	S.17/8
	S.25/8
	C.25/8

	3
	Quản trị thương hiệu
	3
	28
	17+4
	S.07/9
	S.15/9
	C.15/9

	4
	Tài chính doanh nghiệp1
	4
	40
	20+4
	S.21/9
	C.05/10
	S.06/10

	5
	Khoa học quản lý
	3
	28
	17+4
	S.12/10
	S.20/10
	C.20/10

	6
	Tài chính doanh nghiệp 2
	3
	28
	17+4
	S.26/10
	S.03/11
	C.03/11

	7
	Phân tích TCDN (*)
	4
	40
	20+4
	S.09/11
	C.24/11
	S.30/11

	8
	Q.Trị SX & tác nghiệp 2
	4
	40
	20+4
	S.01/12
	C.15/12
	S.21/12

	9
	Thi lại
	
	
	
	
	
	22/12

	HK II năm học 2019 - 2020 (Kỳ thứ 9)
	
	15/02/2020
	20/6/2020
	

	1
	Quản trị chất lượng
	4
	40
	20+4
	S.15/02
	C.29/02
	S.01/3

	2
	Thuế
	3
	28
	17+4
	C.01/3
	C.14/3
	S.15/3

	3
	Q.Trị SX&tác nghiệp 3+HDTTTN
	3
	28+4
	17+4
	C.15/3
	S.29/3
	C.29/3


	4
	Thực tập tốt nghiệp
	6
	
	
	06/4/2020
	07/6/2020
	

	4.1
	Duyệt đề cương sơ bộ 
	
	4
	
	19/4
	
	

	4.2
	Thi lại
	
	
	
	
	
	25/4

	4.3
	Duyệt bản thảo 
	
	4
	
	23/5
	
	

	4.4
	Thi lại
	
	
	
	
	
	24/5

	4.5
	Nộp C/đề TT về liên kết
	
	
	
	07/6
	
	

	4.6
	Nộp C/đề TT về Khoa Kế toán
	
	
	
	08/6
	
	

	4.7
	BM trả điểm C/đề TT
	
	
	
	17/6
	
	

	4.8
	Thông báo điểm C/đề TT
	
	
	
	18/6
	
	

	4.9
	Bảo vệ C/đề TT (nếu có)
	
	
	
	20/6
	
	

	Ghi chú:   Học ghép với lớp TC47/31.02

	                  (*): Nghỉ 17/11/2020

	


KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2019 - 2020
ĐẠI HỌC VLVH

Khoá: TC47 Hà Nội
Lớp: TC47/31.02. 
Sỹ số: 18 sv.

Địa điểm học: Trường TC Công nghệ và Kinh tế đối ngoại.
Chuyên ngành: QTDN.

Địa chỉ: Nhà 15 ngõ 167 Tây Sơn, Đống Đa, HN (P.501).
Phòng GV: tầng 5 nhà 15
Phương thức học: Cả ngày T7 & CN.
Phương thức đi lại: Tự túc.

Điện thoại: 0972.848.718 / 094.339.0085 (T. Hưng).

	TT
	Học phần
	Số HT
	Số tiết lên lớp
	Số tiết HDTL+ P/đạo
	Bắt đầu
	Kết thúc
	Lịch thi

	HK I năm học 2019 - 2020 (Kỳ thứ 7)
	
	03/8/2019
	20/10/2019
	

	1
	Marketing dịch vụ tài chính
	3
	28
	17+4
	S.03/8
	S.11/8
	C.11/8

	2
	Quản lý dự án 
	3
	28
	17+4
	S.17/8
	S.25/8
	C.25/8

	3
	Quản trị thương hiệu
	3
	28
	17+4
	S.07/9
	S.15/9
	C.15/9

	4
	Tài chính doanh nghiệp1
	4
	40
	20+4
	S.21/9
	C.05/10
	S.06/10

	5
	Khoa học quản lý
	3
	28
	17+4
	S.12/10
	S.20/10
	C.20/10

	HK I năm học 2019 - 2020 (Kỳ thứ 8)
	
	26/10/2019
	22/12/2019
	

	6
	Tài chính doanh nghiệp 2
	3
	28
	17+4
	S.26/10
	S.03/11
	C.03/11

	7
	Phân tích TCDN (*)
	4
	40
	20+4
	S.09/11
	C.24/11
	S.30/11

	8
	Q.Trị SX & tác nghiệp 2
	4
	40
	20+4
	S.01/12
	C.15/12
	S.21/12

	9
	Thi lại
	
	
	
	
	
	22/12

	HK II năm học 2019 - 2020 (Kỳ thứ 9)
	
	15/02/2020
	20/6/2020
	

	1
	Quản trị chất lượng
	4
	40
	20+4
	S.15/02
	C.29/02
	S.01/3

	2
	Thuế
	3
	28
	17+4
	C.01/3
	C.14/3
	S.15/3

	3
	Q.Trị SX&tác nghiệp 3+HDTTTN
	3
	28+4
	17+4
	C.15/3
	S.29/3
	C.29/3

	4
	Thực tập tốt nghiệp
	6
	
	
	06/4/2020
	07/6/2020
	

	4.1
	Duyệt đề cương sơ bộ 
	
	4
	
	19/4
	
	

	4.2
	Thi lại
	
	
	
	
	
	25/4

	4.3
	Duyệt bản thảo 
	
	4
	
	23/5
	
	

	4.4
	Thi lại
	
	
	
	
	
	24/5

	4.5
	Nộp C/đề TT về liên kết
	
	
	
	07/6
	
	

	4.6
	Nộp C/đề TT về Khoa Kế toán
	
	
	
	08/6
	
	

	4.7
	BM trả điểm C/đề TT
	
	
	
	17/6
	
	

	4.8
	Thông báo điểm C/đề TT
	
	
	
	18/6
	
	

	4.9
	Bảo vệ C/đề TT (nếu có)
	
	
	
	20/6
	
	

	Ghi chú:   Học ghép với lớp TC47/31.01

	                  (*): Nghỉ 17/11/2020

	


KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2019 - 2020
ĐẠI HỌC VLVH

Khoá: TC47 BQP
Lớp: TC47/01.01 
Sỹ số: 81 sv.

Địa điểm học: T.tâm Huấn luyện Cục Tài chính - Bộ QP.
Chuyên ngành: Quản lý TCC.

Địa chỉ: Số 191 ngõ Xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa, HN.
Phòng GV: Tầng 1 
Phương thức học: Cả ngày từ T2->T6.
Phương thức đi lại: Tự túc.

Điện thoại: 091.331.5490 (Đ/c Bài).

	TT
	Học phần
	Số HT
	Số tiết lên lớp
	Số tiết HDTL+ P/đạo
	Bắt đầu
	Kết thúc
	Lịch thi

	HK I năm học 2019 - 2020 (Kỳ thứ 6)
	
	05/8/2019
	24/9/2019
	

	1
	Quản lý tiền tệ NHTW
	3
	28
	17+4
	05/8
	08/8
	S.12/8

	2
	Quản lý dự án
	3
	28
	17+4
	13/8
	16/8
	S.20/8

	3
	Thị trường tài chính
	3
	28
	17+4
	21/8
	26/8
	S.28/8

	4
	Quản lý chi NSNN
	5
	48
	27+4
	04/9
	S.12/9
	S.16/9

	5
	Quản lý TC xã, phường, thị trấn
	3
	28
	17+4
	17/9
	20/9
	S.24/9

	6
	Thi lại
	
	
	
	
	
	C.24/9

	HK I năm học 2019 - 2020 (Kỳ thứ 7)
	
	25/9/2019
	04/11/2019
	

	1
	Chuẩn mực kế toán công Q.tế
	3
	28
	17+4
	25/9
	30/9
	S.03/10

	2
	Thuế
	3
	28
	17+4
	04/10
	09/10
	S.14/10

	3
	Kế toán hành chính SN1
	3
	28
	17+4
	15/10
	18/10
	S.21/10

	4
	Kế toán NS và NV Kho bạc
	4
	40
	20+4
	22/10
	S.29/10
	S.01/11

	5
	Thi lại
	
	
	
	
	
	04/11

	HK II năm học 2019 - 2020 (Kỳ thứ 8)
	
	17/02/2020
	20/6/2020
	

	1
	Quản trị kinh doanh
	3
	28
	17+4
	17/02
	20/02
	S.24/02

	2
	Định giá tài sản 1
	3
	28
	17+4
	25/02
	28/02
	S.03/3

	3
	Kế toán hành chính SN2
	3
	28
	17+4
	04/3
	09/3
	S.12/3

	4
	Kiểm toán căn bản
	3
	28
	17+4
	13/3
	18/3
	S.23/3

	5
	Q.Lý TC CQNN&ĐVSNC+ HDTTTN
	3
	28+4
	17+4
	24/3
	27/3
	S.31/3

	6
	Thi lại
	
	
	
	
	
	01/4

	7
	Thực tập tốt nghiệp
	6
	
	
	06/4/2020
	08/6/2020
	

	7.1
	Duyệt đề cương sơ bộ 
	
	4
	
	21/4
	
	

	7.2
	Thi lại
	
	
	
	
	
	22/4

	7.3
	Duyệt bản thảo 
	
	4
	
	21/5
	
	

	7.4
	Thi lại
	
	
	
	
	
	22/5

	7.5
	Nộp C/đề TT về liên kết
	
	
	
	08/6
	
	

	7.6
	Nộp C/đề TT về Khoa Kế toán
	
	
	
	09/6
	
	

	7.7
	BM trả điểm C/đề TT
	
	
	
	18/6
	
	

	7.8
	Thông báo điểm C/đề TT
	
	
	
	19/6
	
	

	7.9
	Bảo vệ C/đề TT (nếu có)
	
	
	
	20/6
	
	


KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2019 - 2020
ĐẠI HỌC VLVH

Khoá: TC48 Hà Nội
Lớp: TC48/21.01.
Sỹ số: 19 sv.

Địa điểm học: Học viện Tài chính.
Chuyên ngành: KTDN.

Địa chỉ: Số 102 Tân Ấp, Phúc Xá, Ba Đình, HN (HT: H17)
Phòng GV: P. Bảo vệ tầng 1
Phương thức học: Cả ngày T7 & CN.
Phương thức đi lại: Tự túc.

Điện thoại: 0989.321.271 (C. Xuân).

	TT
	Học phần
	Số TC
	Số tiết lên lớp
	HT  MH
	Bắt đầu
	Kết thúc
	Lịch thi

	HK I năm học 2019 - 2020 (Kỳ thứ 4)
	
	03/8/2019
	28/12/2019
	

	1
	Kế toán hành chính SN 1
	2
	30
	3
	03/8
	S.11/8
	C.11/8

	2
	Quản trị kinh doanh
	2
	30
	3
	17/8
	S.25/8
	C.25/8

	3
	Tài chính tiền tệ
	4
	60
	3
	07/9
	S.28/9
	C.28/9

	4
	Pháp luật kinh tế
	3
	45
	3
	29/9
	S.13/10
	C.13/10

	5
	Thống kê doanh nghiệp
	2
	30
	3
	19/10
	S.27/10
	C.27/10

	6
	Kế toán tài chính 1 (*)
	4
	60
	3
	02/11
	S.24/11
	C.24/11

	7
	Chuẩn mực kế toán quốc tế
	2
	30
	3
	30/11
	S.08/12
	C.08/12

	8
	Bảo hiểm
	2
	30
	3
	14/12
	S.22/12
	C.22/12

	9
	Thi lại
	
	
	
	
	
	28/12

	HK II năm học 2019 - 2020 (Kỳ thứ 5)
	
	15/02/2020
	14/6/2020
	

	1
	Kinh tế lượng
	3
	45
	3
	S.15/02
	C.29/02
	S.01/3

	2
	Kế toán tài chính 2
	2
	30
	3
	C.01/3
	C.14/3
	S.15/3

	3
	Kế toán DN TMDV
	2
	30
	3
	C.15/3
	C.28/3
	S.29/3

	4
	Đại cương kế toán tập đoàn (*)
	2
	30
	3
	C.29/3
	C.18/4
	S.19/4

	5
	Tài chính DN 1 (*)
	3
	45
	3
	C.19/4
	S.16/5
	C.16/5

	6
	Tổ chức công tác kế toán DN
	2
	30
	3
	S.17/5
	S.30/5
	C.30/5

	7
	Thuế
	2
	30
	3
	S.31/5
	S.13/6
	C.13/6

	8
	Thi lại
	
	
	
	
	
	14/6

	Ghi chú:  (*): Nghỉ 17/11/2019; Nghỉ 04+05/4/2020; Nghỉ 02+03/5/2020

	

	


KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2019 - 2020
ĐẠI HỌC VLVH

Khoá: TC49 Hà Nội
Lớp: TC49/21.01.
Sỹ số: 32 sv.

Địa điểm học: Trường CĐ Công thương Hà Nội.
Chuyên ngành: KTDN.

Địa chỉ: Số 54A1 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, HN (P.101 nhà B)
Phòng GV: P.200 nhà B
Phương thức học: Cả ngày T7 & CN.
Phương thức đi lại: Tự túc.

Điện thoại: 0903.266.983/ 0981.955.061 (C. Thúy).

	TT
	Học phần
	Số TC
	Số tiết lên lớp
	HT  MH
	Bắt đầu
	Kết thúc
	Lịch thi

	HK I năm học 2019 - 2020 (Kỳ thứ 3)
	
	03/8/2019
	29/12/2019
	

	1
	Tư tưởng HCM 
	3
	45
	3
	S.03/8
	C.17/8
	S.18/8

	2
	Lý thuyết XS thống kê toán
	3
	45
	3
	C.18/8
	S.14/9
	C.14/9

	3
	Pháp luật đại cương
	2
	30
	3
	S.15/9
	S.28/9
	C.28/9

	4
	Kinh tế Vĩ mô
	3
	45
	3
	S.29/9
	C.13/10
	S.19/10

	5
	Kinh tế phát triển
	2
	30
	3
	C.19/10
	C.27/10
	S.02/11

	6
	Nguyên lý kế toán (*)
	4
	60
	3
	C.02/11
	C.24/11
	S.30/11

	7
	Nguyên lý thống kê
	3
	45
	3
	C.30/11
	C.14/12
	S.15/12

	8
	Kinh tế quốc tế
	2
	30
	3
	C.15/12
	C.28/12
	S.29/12

	9
	Thi lại
	
	
	
	
	
	C.29/12

	HK II năm học 2019 - 2020 (Kỳ thứ 4)
	
	15/02/2020
	14/6/2020
	

	1
	Anh văn chuyên ngành 1
	3
	45
	3
	S.15/02
	C.29/02
	S.01/3

	2
	Kinh tế vi mô
	3
	45
	3
	C.01/3
	S.21/3
	C.212/3

	3
	Pháp luật kinh tế (*)
	3
	45
	3
	S.22/3
	C.12/4
	S.18/4

	4
	Tài chính tiền tệ (*)
	4
	60
	3
	C.18/4
	C.16/5
	S.17/5

	5
	Kế toán tài chính 1
	4
	60
	3
	C.17/5
	C.07/6
	S.13/6

	6
	Thi lại
	
	
	
	
	
	14/6

	Ghi chú:  Học ghép với lớp TC49/31.01

	                 (*): Nghỉ 17/11/2019; Nghỉ 04+05/4/2020; Nghỉ 02+03/5/2020

	

	


KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2019 - 2020
ĐẠI HỌC VLVH

Khoá: TC49 Hà Nội
Lớp: TC49/31.01.
Sỹ số: 14 sv.

Địa điểm học: Trường CĐ Công thương Hà Nội.
Chuyên ngành: QTDN.

Địa chỉ: Số 54A1 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, HN (P.101 nhà B)
Phòng GV: P.200 nhà B
Phương thức học: Cả ngày T7 & CN.
Phương thức đi lại: Tự túc.

Điện thoại: 0903.266.983/ 0981.955.061 (C. Thúy).

	TT
	Học phần
	Số TC
	Số tiết lên lớp
	HT  MH
	Bắt đầu
	Kết thúc
	Lịch thi

	HK I năm học 2019 - 2020 (Kỳ thứ 3)
	
	03/8/2019
	29/12/2019
	

	1
	Tư tưởng HCM 
	3
	45
	3
	S.03/8
	C.17/8
	S.18/8

	2
	Lý thuyết XS thống kê toán
	3
	45
	3
	C.18/8
	S.14/9
	C.14/9

	3
	Pháp luật đại cương
	2
	30
	3
	S.15/9
	S.28/9
	C.28/9

	4
	Kinh tế Vĩ mô
	3
	45
	3
	S.29/9
	C.13/10
	S.19/10

	5
	Kinh tế phát triển
	2
	30
	3
	C.19/10
	C.27/10
	S.02/11

	6
	Nguyên lý kế toán (*)
	4
	60
	3
	C.02/11
	C.24/11
	S.30/11

	7
	Nguyên lý thống kê
	3
	45
	3
	C.30/11
	C.14/12
	S.15/12

	8
	Kinh tế quốc tế
	2
	30
	3
	C.15/12
	C.28/12
	S.29/12

	9
	Thi lại
	
	
	
	
	
	C.29/12

	HK II năm học 2019 - 2020 (Kỳ thứ 4)
	
	15/02/2020
	14/6/2020
	

	1
	Anh văn chuyên ngành 1
	3
	45
	3
	S.15/02
	C.29/02
	S.01/3

	2
	Kinh tế vi mô
	3
	45
	3
	C.01/3
	S.21/3
	C.212/3

	3
	Pháp luật kinh tế (*)
	3
	45
	3
	S.22/3
	C.12/4
	S.18/4

	4
	Tài chính tiền tệ (*)
	4
	60
	3
	C.18/4
	C.16/5
	S.17/5

	5
	Kế toán tài chính 1
	4
	60
	3
	C.17/5
	C.07/6
	S.13/6

	6
	Thi lại
	
	
	
	
	
	14/6

	Ghi chú:  Học ghép với lớp TC49/21.01

	                 (*): Nghỉ 17/11/2019; Nghỉ 04+05/4/2020; Nghỉ 02+03/5/2020
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